


















Phụ lục 1
TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT 

     













BÁO CÁO TÌNH HÌNH KÊ KHAI, KÊ KHAI LẠI GIÁ THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
	Stt
	Tên thuốc, hoạt chất, nồng độ/ hàm lượng
	SĐK
	Đơn vị tính
	Quy cách đóng gói
	Giá  kê khai/ kê khai lại còn hiệu lực
	Giá bán buôn của cơ sở
	Tỷ lệ điều chỉnh (%)

	
	
	
	
	
	Số Hồ sơ kê khai, ngày kê khai
	Giá bán buôn kê khai
	Thời điểm trước thay đổi giá
	Thời điểm thay đổi giá
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    + Tổng số mặt hàng hiện đang sản xuất
:

    + Tổng số mặt hàng điều chỉnh tăng;  biên độ tăng : từ  …% đến  ……%

    + Tổng số mặt hàng điều chỉnh giảm;  biên độ tăng : từ  …% đến  ……%





































  ..……ngày……..tháng……..năm 2011     





               






                                             GIÁM ĐỐC 

Ghi chú:Giá bán buôn  tính theo VNĐ, bao gồm cả thuế VAT.

Phụ lục 2
TÊN CƠ SỞ NHẬP KHẨU



BÁO CÁO TÌNH HÌNH  KÊ KHAI, KÊ KHAI LẠI GIÁ THUỐC NHẬP KHẨU

	Stt
	Tên thuốc, hoạt chất nồng độ/hàm lượng
	SĐK/GPNK
	Quy cách đóng gói
	Đơn vị tính
	Nước sản xuất
	Giá kê khai/ kê khai lại còn hiệu lực
	Giá bán buôn thực tế của cơ sở
	Tỷ lệ điều chỉnh (%)

	
	
	
	
	
	
	Số Hồ sơ kê khai, ngày kê khai
	Giá CIF thực tế
	Giá bán buôn dự kiến
	Thời điểm trước thay đổi giá
	Thời điểm thay đổi giá
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



+ Tổng số mặt hàng hiện đang nhập khẩu:


+ Tổng số mặt hàng điều chỉnh tăng;  biên độ tăng : từ  …% đến  ……%


+Tổng số mặt hàng điều chỉnh giảm;  biên độ tăng : từ  …% đến  ……%















……ngày……..tháng……..năm 2011    







 





                                          GIÁM ĐỐC
Ghi chú: Giá CIF tính theo ngoại tệ và  giá bán buôn tính theo VNĐ, bao gồm cả thuế VAT..
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